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1. [bookmark: _Toc19260720][bookmark: _Toc19260856]Khoa Điện – Điện tử
Khoa Điện – Điện tử hiện đang dẫn đầu các khoa đào tạo trong Nhà trường  về số lượng doanh nghiệp trong nước, ngoài nước tài trợ thiết bị và được các chuyên gia chuyển giao chương trình đào tạo, khoa cũng đã  tổ chức tập Chương trình năng lượng xanh cho 20 giảng viên Trường cao đẳng Bắc Cạn. 
Thông qua hình thức liên kết đào tạo với doanh nghiệp, trong quá trình đào tạo tại Trường, HSSV được thực hành vào chuỗi sản xuất, công trình thực tế: Tham gia cùng Công ty, doanh nghiệp thiết kế lắp đặt hệ thống điện, điện công nghiệp, tự động hoá; bảo trì dây chuyền sản xuất, sửa chữa máy CNC; thiết kế lắp đặt, vận hành tủ cung cấp điện; thiết bị điều chỉnh từ xa... 
Chương trình đào tạo điện-điện công nghiệp đang trong giai đoạn triển khai xây dựng theo phương pháp tiếp cận CDIO, dự kiến đến năm 2020  nghiệm thu đưa vào thực hiện.
1.1. [bookmark: _Toc19260721][bookmark: _Toc19260857]Nhu cầu phát triển
- Trên cơ sở nền tảng thiết bị đào tạo hiện có, Trường tiếp tục đầu tư thiết bị đào tạo công nghệ hiện đại, đa dạng về chủng loại phục vụ 02 ngành trong điểm cấp độ khu vực và 01 ngành trọng điểm cấp độ quốc gia.
- Hoàn thiện phòng thực hành điện công nghiệp, điện tử công nghiệp, cơ điện tử  tiến đến  hợp tác với doanh nghiệp trong các hoạt động thiết kế, lắp đặt sản phẩm điện, điện tử, tự động hoá ...
1.2. [bookmark: _Toc19260722][bookmark: _Toc19260858]Kế hoạch đào tạo nhóm ngành Điện - Điện tử
1.2.1. [bookmark: _Toc19260723][bookmark: _Toc19260859][bookmark: _Toc511499601]Kế hoạch tuyển sinh
[bookmark: _Toc19260724][bookmark: _Toc19260860]Bảng 36- Kế hoạch tuyển sinh nhóm ngành Điện-Điện tử
	TT
	Bậc đào tạo
	Dự kiến tuyển sinh đến năm 2025

	
	
	2020-2021
	2021-2022
	2022-2023
	2023-2024
	2024-2025

	1
	Cao đẳng 
	811
	892
	981
	1.079
	1.187

	2
	Trung cấp 
	217
	239
	263
	289
	318

	
	Tổng cộng
	1.028
	1.131
	1.244
	1.368
	.1505


[bookmark: _Toc19260725][bookmark: _Toc19260861]Bảng 37- Qui mô đào tạo 2020 – 2025
	TT
	Bậc đào tạo
	Qui mô đào tạo đến năm 2025

	
	
	2020-2021
	2021-2022
	2022-2023
	2023-2024
	2024-2025

	1
	Cao đẳng 
	2.021
	2.223
	2.445
	2.690
	2.959

	2
	Trung cấp 
	752
	827
	910
	1.001
	1.101

	
	Tổng cộng
	2.773
	3.050
	3.355
	3.691
	4.060


[bookmark: _Toc19260726][bookmark: _Toc19260862]Bảng 38- Dự kiến Số lượng lao động qua đào tạo tại trường cung cấp cho thị trường lao động ngành Điện – Điện tử
	TT
	Bậc đào tạo
	HSSV tốt nghiệp đến năm 2025

	
	
	2019- 2020
	2020- 2021
	2021- 2022
	2022- 2023
	2023 -2024
	2024- 2025

	1
	Cao đẳng 
	480
	528
	581
	639
	703
	773

	2
	Trung cấp 
	146
	161
	177
	194
	214
	235

	
	Tổng cộng
	626
	689
	758
	833
	917
	1.008



1.2.2. [bookmark: _Toc19260727][bookmark: _Toc19260863]Nhu cầu đầu tư thiết bị gắn với chiến lược phát triển khoa Điện-Điện tử giai đoạn 2020-2025
a. Tổng nhu cầu đầu tư:
[bookmark: _Toc19260728][bookmark: _Toc19260864]Bảng 39- Giá trị đầu tư thiết bị đào tạo khoa Điện-Điện tử
	STT
	Nội dung đầu tư
	Năm đầu tư
	Số lượng
	Giá trị đầu tư
(ĐVT: đồng

	1
	Phòng thực hành Khí nén thủy lực
	2020-2021
	01 phòng
	6.519.000.000

	2
	Phòng thực hành Vi điều khiển công nghệ 4.0
	2021-2022
	01 phòng
	15.000.000.000

	3
	Phòng thực hành công nghệ tự động hóa IoT
	2022-2023
	01 phòng
	19.139.704.000

	4
	Phòng thực hành Hệ thống điện thông minh
	2023-2024
	01 phòng
	27.035.142.000

	5
	Phòng thực hành Cơ điện tử công nghệ 4.0
	2024-2025
	01 phòng
	34.940.248.400

	
	CỘNG
	
	
	102.634.094.400


b. Thuyết minh nhu cầu đầu tư từng năm
· Năm học 2020-2021
Thiết kế phục vụ giảng dạy bổ trợ cho các ngành tự động hóa, cơ điện tử (giai đoạn 1), điện tử công nghiệp, điện công nghiệp
[bookmark: _Toc19260729][bookmark: _Toc19260865]Bảng 40- Danh mục thiết bị đầu tư phòng thực hành Khí nén – thủy lực
	STT
	Tên thiết bị
	Xuất xứ
	Đơn vị
	SL
	Đơn giá 

	 Thành tiền 


	 
	Phòng thực hành khí nén
	VN
	Bộ
	8
	250,000,000
	2,000,000,000

	 
	Thiết bị bao gồm:
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	* Thiết bị dùng chung
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1. Bàn thí nghiệm
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	+ Bảng làm việc: 1 cái. 
	VN
	 
	 
	 
	 

	 
	+ Bàn làm việc: 1 cái
	VN
	 
	 
	 
	 

	2
	Phần cấp khí( bình+ máy nén)
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	2.1 Bộ lọc, điều áp với van phân phối 3/2: 1 Bộ. 
	VN
	 
	 
	 
	 

	 
	2.2 Bộ phân phối khí: 1 Bộ. 
	VN
	 
	 
	 
	 

	 
	2.3 Bộ điều áp có đồng hồ hiển thị áp suất: 1 Bộ. 
	VN
	 
	 
	 
	 

	 
	2.4 Đồng hồ áp suất 1Mpa: 1 Bộ. 
	VN
	 
	 
	 
	 

	 
	2.5. Xilanh
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	  a/Xilanh tác động đơn: 1 Bộ. 
	VN
	 
	 
	 
	 

	 
	  b/Xilanh tác động kép: 1 Bộ. 
	VN
	 
	 
	 
	 

	3
	Thiết bị khí nén
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	3.1 Van thường đóng 3/2 dạng nút bấm: 1 Bộ. 
	VN
	 
	 
	 
	 

	 
	3.2 Van thường đóng/ thường mở 3/2 dạng nút bấm: 1 Bộ. 
	VN
	 
	 
	 
	 

	 
	3.3 Van dừng khẩn 3/2 thường đóng: 1 Bộ. 
	VN
	 
	 
	 
	 

	 
	3.4 Van 3/2 thường đóng dạng côn tắc hành trình bánh xe kim loại : 1 Bộ. 
	VN
	 
	 
	 
	 

	 
	3.5  Van 3/2 thường đóng dạng côn tắc hành trình bánh xe kim loại theo một hướng: 1 Bộ.
	VN
	 
	 
	 
	 

	 
	3.6 Van 3/2 thường đóng dạng công tắc chuyển mạch: 1 Bộ.
	VN
	 
	 
	 
	 

	 
	3.7 Van công tắc chuyển mạch 5/2: 1 Bộ.
	VN
	 
	 
	 
	 

	 
	3.8 Van tác động khí nén
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	3.8.1 Van tác động khí nén 3/2 đơn, thường đóng: 1 Bộ.
	VN
	 
	 
	 
	 

	 
	3.8.2 Van định thời 3/2 thường đóng, có thể chuyển đổi: 1 Bộ.
	VN
	 
	 
	 
	 

	 
	3.8.3 Van tác động khí nén đơn 5/2: 1 Bộ.
	VN
	 
	 
	 
	 

	 
	3.8.4 Van tác động khí nén kép 5/2: 1 Bộ.
	VN
	 
	 
	 
	 

	 
	3.8.5 Van tác động khí nén kép 5/3: 1 Bộ.
	VN
	 
	 
	 
	 

	 
	3.8.6 Van tác động khí nén kép 4/2: 1 Bộ.
	VN
	 
	 
	 
	 

	 
	3.9 Thiết bị điều chỉnh lưu lượng
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	3.9.1 Van OR: 1 Bộ.
	VN
	 
	 
	 
	 

	 
	3.9.2 Van OR kép: 1 Bộ.
	VN
	 
	 
	 
	 

	 
	3.9.3 Van tiết lưu một chiều( kép): 1 Bộ.
	VN
	 
	 
	 
	 

	 
	3.9.4 Van xả nhanh: 1 Bộ.
	VN
	 
	 
	 
	 

	 
	3.9.5 Van AND: 1 Bộ.
	VN
	 
	 
	 
	 

	4
	Thiết bị điện khí nén
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	4.1. Van điện từ khí nén
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	4.1.1 Van điện từ khí nén thường đóng 3/2: 1 Bộ.
	VN
	 
	 
	 
	 

	 
	4.1.2 Van điện từ khí nén 5/2 cuộn hút đơn: 1 Bộ.
	VN
	 
	 
	 
	 

	 
	4.1.3 Van điện từ khí nén 5/2 cuộn hút kép: 1 Bộ.
	VN
	 
	 
	 
	 

	 
	4.1.4 Van điện từ khí nén 5/3 cuộn hút kép: 1 Bộ.
	VN
	 
	 
	 
	 

	 
	4.1.5 Van điện từ khí nén 4/2 cuộn hút kép: 1 Bộ.
	VN
	 
	 
	 
	 

	 
	4.2 Module điều khiển
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	4.2.1 Bộ cấp nguồn 24VDC: 1 Bộ.
	VN
	 
	 
	 
	 

	 
	4.2.2 Bộ tạo tín hiệu điện đầu vào: 1 Bộ.
	VN
	 
	 
	 
	 

	 
	4.2.3 Bộ 3 rơle: 1 Bộ.
	VN
	 
	 
	 
	 

	 
	4.2.4 Bộ hiển thị: 1 Bộ.
	VN
	 
	 
	 
	 

	 
	4.2.5 Bộ phân phối nguồn điện: 1 Bộ.
	VN
	 
	 
	 
	 

	 
	4.2.6 Bộ relay thời gian số: 1 Bộ.
	VN
	 
	 
	 
	 

	 
	4.2.7 Bộ đếm số: 1 Bộ.
	VN
	 
	 
	 
	 

	 
	4.2.8 Cảm biến xilanh: 1 Bộ.
	VN
	 
	 
	 
	 

	 
	4.2.9 Cảm biến tiệm cận: 1 Bộ.
	VN
	 
	 
	 
	 

	 
	4.2.10 Cảm biến quang: 1 Bộ.
	VN
	 
	 
	 
	 

	 
	4.2.11 Cảm biến điện dung: 1 Bộ.
	VN
	 
	 
	 
	 

	 
	4.2.12 Công tác hành trình điện: 1 Bộ.
	VN
	 
	 
	 
	 

	 
	4.2.13 Công tắc áp suất- điện: 1 Bộ.
	VN
	 
	 
	 
	 

	 
	4.2.14 Đồng hồ áp suất có kèm công tắc áp suất: 1 Bộ.
	VN
	 
	 
	 
	 

	 
	4.2.15 Bộ PLC Siemens S7-1200 lập trình khí nén: 1 Bộ.
	TQ
	 
	 
	 
	 

	 5
	Các phụ kiện
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	5.1 ống khí nén: 1 Bộ.
	ĐL
	 
	 
	 
	 

	 
	5.2 Bộ 10 đầu nối chữ T: 1 Bộ.
	ĐL
	 
	 
	 
	 

	 
	5.3 Bộ 10 đầu bịt 4mm: 1 Bộ.
	ĐL
	 
	 
	 
	 

	 
	5.4 Bộ 5 vít chỉ 1/8": 1 Bộ.
	VN
	 
	 
	 
	 

	 
	5.5 Dụng cụ cắt ống: 1 Bộ.
	VN
	 
	 
	 
	 

	 
	5.6 Ống khí nén: 1 Bộ.
	ĐL
	 
	 
	 
	 

	 
	5.6 Dụng cụ gỡ ống: 1 Bộ.
	VN
	 
	 
	 
	 

	6
	Máy tính để bàn: 1 cái
	TQ
	 
	 
	 
	 

	 
	Model: MT01B
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	 Máy nén khí 
	ĐL
	 
	 
	 
	 

	 
	PUMA PK - 0260
	 
	 
	 
	 
	 

	TỔNG CỘNG
	2,000,000,000


[bookmark: _Toc19260730][bookmark: _Toc19260866]   Bảng 41- Danh mục thiết bị đầu tư giai đoạn 1 phòng thực hành Cơ điện tử
	STT
	Tên thiết bị
	Xuất xứ
	Đơn vị
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền 


	I
	Cơ điện tử 1
	VN
	Bộ
	1
	
	2,284,736,500

	1
	Thiết bị lập trình PLC S7-400 + kèm màn hình 12" (Giám sát các Bộ lập trình S7-300, S7-1200, S7-1500, S7-200 qua Profinet và Profibus)
	VN
	Bộ
	1
	958,713,500
	958,713,500

	2
	Thiết bị lập trình PLC S7-300 (kết nối Bộ lập trình S7-400 qua profinet/ Profibus)
	VN
	Bộ
	1
	1,281,575,000
	1,281,575,000

	3
	Cáp kết nối và truyền thông
	
	Bộ
	1
	
	

	
	- Cáp Profibus
	Đức
	m
	60
	182,000
	10,920,000

	
	- Đầu giắc Profibus
	Đức
	Cái
	8
	2,706,000
	21,648,000

	
	- Cáp ethernet
	Đức
	m
	60
	198,000
	11,880,000

	II
	Cơ điện tử 2
	
	
	
	
	2,233,846,750

	1
	Thiết bị lập trình PLC S7-1500 (kết nối Bộ lập trình S7-400 qua profinet/ Profibus)
	VN
	Bộ
	1
	1,209,696,000
	1,209,696,000

	2
	Thiết bị lập trình PLC S7-1200 (kết nối Bộ lập trình S7-400 qua profinet/ Profibus)
	VN
	Bộ
	1
	597,702,750
	597,702,750

	3
	Thiết bị lập trình PLC S7-200 (kết nối Bộ lập trình S7-400 qua profinet/ Profibus)
	VN
	Bộ
	1
	382,000,000
	382,000,000

	4
	Cáp kết nối và truyền thông
	
	Bộ
	1
	
	

	
	- Cáp Profibus
	Đức
	m
	60
	182,000
	10,920,000

	
	- Đầu giắc Profibus
	Đức
	Cái
	8
	2,706,000
	21,648,000

	
	- Cáp ethernet
	Đức
	m
	60
	198,000
	11,880,000

	CỘNG
	4,518,583,250


Tổng giá trị đầu tư năm 2020-2021: 6.518.583.250 đồng
· Phòng Thực hành – Khí nén thủy lực : 2.000.000.000 đ
· Phòng thực hành Cơ điện tử                  4,518,583,250đ
·  Năm học 2021-2022
Việc ứng dụng tự động hóa, trí tuệ nhân tạo vào sản xuất, kinh doanh là một xu hướng tất yếu nhằm tạo ra năng suất lao động cao. 
Đầu tư phòng thực hành vi điều khiên công nghệ 4.0, mục tiêu đào tạo cho HSSV những kiến thức về:
· Nhà thông minh (Smart Home)
· Thiết bị có thể mang theo  (Wearables)
· Thành phố thông minh (Smart City)
· Lưới điện thông minh  (Smart grid)
· Internet công nghiệp  (Industrial internet)
· Ô tô kết nối (Connected car)
· Y tế kết nối (Connected health)
· Bán lẻ thông minh (Smart retail)
· Chuỗi cung ứng thông minh (Smart supply chain)
· Trang trại thông minh (Smart farming)
· Nhà máy thông minh (Smart Factory)
· Nhiều lĩnh vực kinh tế - kỹ thuật liên quan khác.
[bookmark: _Toc19260731][bookmark: _Toc19260867]   Bảng 42- Danh mục thiết bị đầu tư phòng thực hành vi điều khiển công nghệ 4.0
	STT
	Tên thiết bị
	Xuất xứ
	Đơn vị
	SL
	Đơn giá 
	Thành tiền 

	I
	Thiết bị đào tạo nhúng ( Embedded )  ứng dụng công nghệ thông minh 4.0 Smart Technology - 4.0  

	1
	Đào tạo RFID
	Manntel/ Hàn quốc
	Hệ
	4
	106,000,000
	424,000,000

	2
	Đào tạo RFID-EPC
	Manntel/ Hàn quốc
	Hệ
	4
	105,000,000
	420,000,000

	3
	Mô hình đào tạo truyền thông cơ bản
	Manntel/ Hàn quốc
	Hệ
	4
	155,000,000
	620,000,000

	4
	Mô hình mạng cục bộ cơ bản
	Manntel/ Hàn quốc
	Hệ
	4
	176,000,000
	704,000,000

	5
	Mô hình đào tạo mạng nhà thông minh (Smart Home)
	Manntel/ Hàn quốc
	Hệ
	4
	515,000,000
	2,060,000,000

	6
	Mô hình đào tạo USN
	Manntel/ Hàn quốc
	Hệ
	4
	170,000,000
	680,000,000

	7
	Mô hình đào tạo điều khiển với  cảm biến thông dụng
	Manntel/ Hàn quốc
	Hệ
	4
	275,000,000
	1,100,000,000

	8
	Hệ thống đào tạo điều khiển cảm biến  (Nâng cao )
	Manntel/ Hàn quốc
	Hệ
	2
	740,000,000
	1,480,000,000

	9
	Hệ thống  đào tạo Zigbee
	Manntel/ Hàn quốc
	Hệ
	4
	176,000,000
	704,000,000

	10
	Hệ  đào tạo truyền  thông BlueTooth
	Manntel/ Hàn quốc
	Hệ
	4
	156,000,000
	624,000,000

	11
	Hệ thống đào tạo nhúng không dây (Wireless Embedded)
	Manntel/ Hàn quốc
	Hệ
	4
	310,000,000
	1,240,000,000

	12
	Hệ đào tạo hệ thống nhúng IoT
	Manntel/ Hàn quốc
	Hệ
	4
	176,000,000
	704,000,000

	II
	Thiết bị đào tạo nhúng ( Embedded )  cho Rô bốt   

	1
	Bộ đào tạo robot động cơ DC
	Goodtech/ Korea
	Hệ
	2
	113,000,000
	226,000,000

	2
	Bộ đào tạo Robot động cơ bước
	Goodtech/ Korea
	Hệ
	2
	114,000,000
	228,000,000

	3
	Bộ đào tạo Robot điều khiển qua sóng RF
	Goodtech/ Korea
	Hệ
	2
	120,000,000
	240,000,000

	4
	Bộ đào tạo Robot người máy
	Goodtech/ Korea
	Hệ
	2
	322,000,000
	644,000,000

	5
	Bộ đào tạo Robot di động thông minh
	Goodtech/ Korea
	Hệ
	2
	331,000,000
	662,000,000

	6
	Mô hình đào tạo rô bốt di động thông minh iBrain
	Goodtech/ Korea
	Hệ
	2
	398,000,000
	796,000,000

	7
	Học ngôn ngữ C và Lập trình ứng dụng Android với Kit robot
	Goodtech/
Korea
	Bộ
	4
	233,000,000
	932,000,000

	8
	Kit đào tạo Arduino
	Goodtech/
Korea
	Bộ
	4
	128,000,000
	512,000,000

	 
	CỘNG 
	 
	 
	 
	 
	15,000,000,000



· Năm học 2022-2023
· Phòng thực hành Tự động hóa cung cấp các khả năng về đào tạo như sau:
· Đào tạo các kiến thức và kỹ năng về  Khí nén, Cảm biến , PLC, Động cơ Stepp, DC, AC, động cơ Servo, nhận dạng RFID,  các bộ điều khiển quá trình …. trong Tự động hóa
· Đào tạo các kiến thức và kỹ năng về Robot, nhận dạng tự động, kho hàng tự động
· Đào tạo các kiến thức và kỹ năng về các hệ thống tự động hóa sản xuất theo logic tuần tự hay điều khiển quá trình.
· Đào tạo các kiến thức và kỹ năng về mạng công nghiệp SCADA.
· Đào tạo các kiến thức và kỹ năng về nhà máy, dây chuyền sản xuất thông minh bao gồm các công nghệ 4.0 với các nội dung tiên tiến và thực tế bao gồm: Điện toán đám mây • IoT. • Bảo mật • Dữ liệu lớn • Thực tại ảo tăng cường • Sản xuất kiểu bồi đắp ( In 3D ) •  Robo tương tác   • Liên kết Dọc & Ngang  • Các bộ điều khiển • Distributed I/O • Cơ cấu chấp hành điện • Nhận diện hình ảnh  • Các thiết bị thông minh  • Scara Robot  •HMI • Hệ thống nhận dạng  • Phần mềm điều khiển công nghiệp • Ethernet Communication  • Robot di dộng • OPC UA  • Quản lí qua mạng  • An toàn lao động.
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Công nghệ tự động hóa IoT
	STT
	Tên thiết bị
	Hãng SX
	ĐVT
	SL
	 Đơn Giá 
	 Thành tiền 

	1
	Bộ thực hành MPS TS I4.0 đào tạo tích hợp 
	Festo - CHLB Đức
	Bộ
	1
	2,648,256,000
	2,648,256,000

	2
	Hệ thống MPS® 205 Advance I4.0 - Các nguyên lý cơ bản và nâng cao của công nghệ mới và cách mạng công nghiệp lần thứ 4
	Festo - CHLB Đức
	Hệ thống
	1
	6,613,000,000
	6,613,000,000

	3
	Thiết bị Tự động và số hóa Iot Công nghiệp
	Festo - CHLB Đức
	Set
	1
	6,386,748,000
	6,386,748,000

	4
	Bàn thực hành và phụ kiện thí nghiệm
	Festo - CHLB Đức
	Set
	6
	581,950,000
	3,491,700,000

	 
	TỔNG CỘNG
	 
	19,139,704,000



· Năm học 2023-2024 
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[bookmark: _Toc19260734][bookmark: _Toc19260870]Hệ thống điện thông minh Ngành: Điện công nghiệp
	Stt
	Tên thiết bị
	Ký mã hiệu, nhãn mác SP
	SL
	Xuất xứ
	Đơn giá   (Vnđ)
	Thành tiền (Vnđ)

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)

	1
	Hệ thống thực hành trạm phát điện, hòa đồng bộ máy phát điện:
	EUG 1/2
	1
	 
	3,617,274,000
	3,617,274,000

	2
	Hệ thống thực hành trạm truyền tải + trạm phân phối và bảo vệ đường dây:
	ESG 1.1
	1
	 
	3,866,171,000
	3,866,171,000

	3
	Hệ thống thực hành Trạm tiêu thụ, Quản lý năng lương:
	ESG 1.2
	1
	 
	2,754,535,000
	2,754,535,000

	4
	Hệ thống thực hành và nghiên cứu năng lượng gió
	EWG 1
	1
	 
	4,396,660,000
	4,396,660,000

	5
	Hệ thống đào tạo năng lượng mặt trời
	EPH 3
	1
	 
	2,835,712,000
	2,835,712,000

	6
	Hệ thực hành: Nhà máy thủy điện tích năng
	EUG 3/4
	1
	 
	4,006,077,000
	4,006,077,000

	7
	Hệ thực hành: Đường dây truyền tải dòng điện một chiều điện áp cao HVDC
	EDC1
	1
	 
	2,431,473,000
	2,431,473,000

	8
	Hệ thực hành lưới điện Micro - Điều khiển các mạng điện độc lập
	EMG 1
	1
	 
	3,127,240,000
	3,127,240,000

	 
	Tổng giá trị
	
	 
	 
	 
	27,035,142,000



· Năm học 2024-2025
Đầu tư hoàn chỉnh phòng thực hành Cơ điện tử công nghệ 4.0, mục đích giảng dạy các môn học:
· Kỹ thuật Robot
· Hệ thống nhúng và IoT
· Kỹ thuật Cơ Điện tử
· Máy CNC
· Sửa chữa bảo trì máy CNC
· Tháo lắp các cụm máy công cụ CNC
· Gia công cơ khí trên máy công cụ CNC
· Lập trình PLC
· SCADA
· Lắp đặt vận hành hệ thống Cơ Điện tử
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[bookmark: _Toc19260736][bookmark: _Toc19260872]Cơ điện tử Công nghệ 4.0 (Giai đoạn 2) Ngành: Cơ điện tử
	Stt
	Tên thiết bị
	SL 
	Xuất xứ
	Đơn giá (vnđ)
	 Thành tiền (vnđ) 

	I
	Các Hệ thống nền tảng cho Smart Factory
	
	
	
	

	1
	Hệ thực hành mạng truyền thông công nghiệp
	2
	
	1,361,012,000
	2,722,024,000

	2
	Hệ thực hành công nghệ an toàn bằng chuẩn truyền thông AS-I công nghiệp
	
	Lucas-Nulle Đức
	
	

	2.1
	Hệ thực hành CSY 1: Sơ đồ mạch điện cho các rơ le an toàn
	2
	Lucas-Nulle Đức
	685,911,000
	1,371,822,000

	2.2
	Hệ thực hành CSY 2: Các thành phần an toàn giao diện AS
	2
	Lucas-Nulle Đức
	1,916,862,000
	3,833,724,000

	2.3
	Hệ thực hành CSY 3: PLC/PROFIsafe Fail-safe
	2
	Lucas-Nulle Đức
	1,437,625,000
	2,875,250,000

	2.4
	Hệ thực hành CSY 4: Sử dụng hệ thống an toàn quang học
	2
	Lucas-Nulle Đức
	583,725,000
	1,167,450,000

	3
	Hệ thực hành RFID (hệ thống nhận dạng bằng tần số vô tuyến)
	2
	
	1,193,469,000
	2,386,938,000

	4
	Hệ thực hành CAC 2: Điều khiển băng tải thông qua bộ vi điều khiển
	2
	Lucas-Nulle Đức
	1,574,676,000
	3,149,352,000

	II
	Hệ thống Smart Factory
	
	
	
	

	1
	Hệ đào tạo cơ điện tử công nghiệp 4.0
	1
	
	7,941,025,000
	7,941,025,000

	2
	Bộ mở rộng điều khiển bằng Wifi
	1
	
	74,219,200
	74,219,200

	3
	Hệ thống hoạch định tài nguyên doanh nghiệp ERP
	1
	
	1,672,616,000
	1,672,616,000

	III
	Các hệ thống mở rộng của Smart Factory (Công nghiệp 4.0)
	
	
	
	

	1
	Rô bốt công nghiệp KUKA với trạm tháo dỡ
	1
	0
	4,822,816,000
	4,822,816,000

	2
	CSW 1: Hệ thực hành Trạm làm việc bằng tay thông minh
	1
	Lucas-Nulle Đức
	1,948,443,200
	1,948,443,200

	3
	CCS 1: Hệ thực hành An ninh mạng trong công nghệ tự động hóa
	1
	Lucas-Nulle Đức
	974,569,000
	974,569,000

	 
	GIÁ TRỊ ĐẦU TƯ
	
	 
	 
	  34,940,248,400 


(Danh mục thiết bị đầu tư chi tiết của khoa Điện-Điện tử – Xem phụ lục 3).
[bookmark: _GoBack]nghệ thông tin – Xem phụ lục 4)
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